
PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  
NĂM HỌC 2023 - 2024 
MÔN : TOÁN LỚP 7 

Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề gồm 05 câu, 01 trang)                                 

 
Câu 1 (2,0 điểm):  Thực hiện phép tính 
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Câu 2 (2,0 điểm):  Tìm x biết 

a) 
3 3 1x 1
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         b) 
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c)  
2 1 3x
3 2 4

      d) x 1 x3 2.3 45      

Câu 3 (2,0 điểm):  
a) Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:  

           26 ; 15 ; 15 ; 10 ; 21,5       

b) Nhân ngày lễ Nôen, một cửa hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả các sản 
phẩm và đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ VIP thì được giảm giá thêm 10% trên giá 
đã giảm. Chị An có thẻ VIP đến cửa hàng và mua một chiếc váy có giá niêm yết là 1500 
000đ. Hỏi chị An phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó? 

Câu 4 (3,0 điểm):  Cho  0xOy 180 ; điểm A nằm trong góc đó. Qua A vẽ đường thẳng 

song song với cạnh Oy cắt tia Ox tại B; Qua A vẽ đường thẳng song song với cạnh Ox 
cắt tia Oy tại C.  

a) Chứng minh rằng: OAB và OACbằng nhau; AB = OC; AC = BO. 
b) Gọi BC cắt AO tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của BC và AO. 
c) Gọi E; F là trung điểm của AB và OC. Chứng minh rằng I cũng là trung điểm 

của EF. 
Câu 5 (1,0 điểm):   

a) Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299792458m/s. Để dễ nhớ 
người ta nói vận tốc ánh sáng là 300000000 m/s. Hỏi số liệu đó đã làm tròn đến hàng 
nào? 

b) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức A với x là số thực: 

A x 2023 x 2024     

---------------Hết--------------- 

Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính 

ĐỀ CHẴN 



PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  
NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN : TOÁN LỚP 7 
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề gồm 05 câu, 01 trang)                                 

 
Câu 1 (2,0 điểm):  Thực hiện phép tính 
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Câu 2 (2,0 điểm):  Tìm x biết 

a) 
3 3 1x 1
4 5 2

         b) 
2 1 21 : 5x 1
15 3 5

 
   

 
  

c) 
2 1 3x
3 2 4

        d) x 2 x3 4.3 135      

Câu 3 (2,0 điểm):  
a) Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:  

                  35 ; 18 ; 19 ; 10 ; 26,5   

b) Nhân ngày lễ Nôen, một cửa hàng thời trang giảm giá 25% cho tất cả các sản 
phẩm và đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ VIP thì được giảm giá thêm 5% trên giá đã 
giảm. Chị Hoa có thẻ VIP đến cửa hàng và mua một chiếc váy có giá niêm yết là 1500 
000đ. Hỏi chị Hoa phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó? 

Câu 4 (3,0 điểm): Cho  0xOy 180 ; điểm M nằm trong góc đó. Qua M vẽ đường thẳng 

song song với cạnh Oy cắt cạnh Ox tại A; Qua M vẽ đường thẳng song song với cạnh 
Ox cắt cạnh Oy tại B.  

a) Chứng minh rằng: OAM  và OBM bằng nhau; AM = OB; OA = BM. 
b) Gọi AB cắt OM tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của AB và OM. 
c) Gọi E; F là trung điểm của AM và OB. Chứng minh rằng I cũng là trung điểm 

của EF 
Câu 5 (1,0 điểm):   

a) Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299792458m/s. Để dễ nhớ 
người ta nói vận tốc ánh sáng là 300000000 m/s. Hỏi số liệu đó đã làm tròn đến hàng 
nào? 

b) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức A với x là số thực: 

   A x 2024 x 2025  

---------------Hết--------------- 

Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính 

ĐỀ LẺ 



PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CHÂT LƯỢNG HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2023 - 2024 
MÔN : TOÁN LỚP 7 

 (Hướng dẫn gồm 04 trang) 

 

Câu Ý Nội dung 
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Vậy x = 2 
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3 a) 
1,0 

Có 21,5 21,5 0      

26 0; 15 0     

21,5 26 15 0       

Có 15 15 10 0     

Vậy 21,5 26 15 10 15        

Hay 21,5 26 15 10 15          
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 b) 
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Giá sau khi giảm 20% là: 

1500000-20%.1500000=1200000 (đ) 

10% của 1200000đ là : 

10% . 1200000 = 120000 (đ) 

Vậy số tiền chị An phải trả là : 

1200000 – 120000 = 1080000 (đ) 
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4  Vẽ hình đúng + ghi gt, KL 
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Xét OAB  và ACO có: 
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 OAB AOC g.c.g     
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 b) Xét IBA  và ICO có: 

   
 

   

1 1

1 1

A O cmt

AB OC cmt

B C SLTdoAB / /Oy

 
 




 

 IBA ICO g.c.g     

 IB IC
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I là trung điểm của BC và OA (đpcm) 
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1AE AB
2

  (E là trung điểm AB) 

 
1OF OC
2

   (F là trung điểm OC) 

Mà AB = OC (cmt) 

 AE=OF 

Xét IAE  và IOF có: 
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 IAE IOF c.g.c     

IE = IF (2 cạnh tương ứng) (1) 

và  EIA FIO  

Mà    0AIE EIO AIO 180    
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FIO EIO 180
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 IE; IF là 2 tia đối nhau 

 I nằm giữa E và F (2) 

Từ (1) và (2)  I là trung điểm EF (đpcm)  
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5 a) 
0,25 

Do 299792458 m/s 300000000 m / s  

 Số liệu đó đã làm tròn đến hàng triệu 
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Áp dụng tính chất a a a    

và    a a a   dấu  =  xảy ra  a 0  
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KL : GTNN của A = 4047  2024 x 2023    
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Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 

ĐỀ LẺ BIỂU ĐIỂM TƯƠNG TỰ 

 


